
 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – ĐỢT 4/2026 

(Kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ.CC-SCLVN ngày 29 tháng 04 năm 2026 của Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam) 

Số 
TT 

Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/ CCCD 
Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh  vực đề nghị 

cấp CCHN 
Hạng Mã số CCHN 

1 Đồng Mạnh Thế SCL41510CAT 18/01/1971 082071022568 

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Dân Dụng & Công 
Nghiệp 

Định giá xây dựng III SCL-00054872 

2 Thái Quốc Trầm SCL41511VIL 23/04/1984 084084010225 
Kỹ sư ngành Xây 
dựng dân dụng & 

CN 
Định giá xây dựng III SCL-00208003 

3 Phạm Việt Phúc SCL41512VIL 24/04/1980 084080000587 
Kỹ sư ngành Xây 
dựng công trình 

Định giá xây dựng III SCL-00010605 

4 Nguyễn Minh Hoàng SCL41443BDG 02/01/1971 074071010205 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00215314 

5 Trịnh Huy Thụ SCL51919THH 07/08/1984 038084001258 
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường 
Định giá xây dụng III SCL-00148648 

6 Nguyễn Văn Hải SCL41517DON 24/08/1993 035093009668 
Kỹ sư Điện - Điện tử 

Kỹ thuật điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215315 

7 Lê Vũ Long SCL41518DON 27/11/1976 044076008602 
Kỹ sư Điện - Điện tử 

(Hệ thống điện) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215316 

8 Nguyễn Ngọc Hải SCL41519DON 26/02/1982 040082007060 
Kỹ sư ngành Điện 

Kỹ Thuật 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215317 

9 Nguyễn Ngọc Thắng SCL41520DON 08/05/1983 068083003281 
Kỹ sư Điện - Điện tử 

Điện năng 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215318 

10 Nguyễn Văn Khánh SCL41522DON 10/09/1984 051084011343 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215319 

11 Nguyễn Văn Sơn SCL41523DON 17/09/1997 075097014500 Kỹ sư Kỹ thuật điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215320 

12 Phạm Mạnh Tường SCL41524DON 16/11/1991 075091017438 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215321 
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13 Trần Minh Anh Vũ SCL41525DON 11/06/1996 044096008772 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215322 

14 Lê Mậu Hoàng SCL60815QTR 20/07/1989 045089003150 
Kỹ sư Điện - Điện tử 

Điện năng 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215323 

15 Nguyễn Kim Hội SCL60816DNA 08/10/1992 048092001715 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215324 

16 Mai Văn Hùng SCL60818DNA 06/01/1988 049088016013 
Kỹ sư ngành Xây 
dựng Dân dụng & 

Công nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

II SCL-00149314 

17 Võ Tứ Di Linh  SCL41526HCM 04/01/1987  064087000073 
Kỹ sư Điện- Điện 

Tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00215325 

18 Nguyễn Thanh Hà SCL60817QTR 25/02/1993 044093009662 
Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật Điện, Điện 
Tử 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00184512 

19 Nguyễn Xuân Huy SCL41316HCM 05/04/1985 079085017546 Kỹ sư Điện - Điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00215326 

20 Lê Đình Quý SCL41333HCM 12/03/1973 086073008768 
Kỹ sư Điện ngành 
Điện công nghiệp 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00053892 

21 Nguyễn Ngọc Minh SCL41349HCM 31/03/1972 077072000531 
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Nông thôn 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

II SCL-00038563 

22 Trần Thái Bình SCL41360KIG 05/01/1975 040075012075 
Kỹ sư Điện - Điện 

Tử (Hệ Thống Điện) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00067524 

23 Nguyễn Công Hậu SCL41382HCM 10/09/1984 079084016559 
Kỹ sư ngành Điện 

Công nghiệp 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00103779 

24 Phan Quốc Lâm SCL41385BDG 02/02/1998 074098004858 
Kỹ sư Kỹ Thuật 
Điện - Điện tử 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00215327 

25 Trần Long Quang SCL41404PHY 06/03/1985 054085003966 
Kỹ sư ngành Công 
nghệ kỹ thuật điện - 

điện tử 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00104298 

26 Đặng Thiện Hiếu SCL41406BRV 14/03/1986 077086001970 
Kỹ sư Điện - Điện 

Tử (Hệ Thống Điện) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00087764 
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27 Hồ Hữu Minh Tâm SCL41407BRV 02/09/1983 077083008605 
Kỹ sư Điện Công 

Nghiệp 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00109653 

28 Trương Trọng Việt SCL41412BRV 02/10/1976 060076002950 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00109589 

29 Nguyễn Hà Thanh SCL41415BRV 08/09/1966 038066011022 
Kỹ sư Cơ khí (Cơ 

Điện Tử) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00109606 

30 Bùi Văn Dũng SCL41336HCM 10/01/1976 031076010301 
Kỹ sư ngành Điện - 

Điện Tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00054123 

31 Đỗ Xuân Vinh SCL41409BRV 03/06/1983 077083000053 
Kỹ sư Điện Công 

Nghiệp 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00059262 

32 Nguyễn Đức Hoàng SCL41437BRV 04/08/1981 077081000176 
Kỹ sư ngành Điện - 

Điện Tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00109624 

33 Vũ Thị Tường Vy SCL41447HCM 15/06/1973 079173000338 

 Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

II SCL-00053921 

Kỹ sư Điện - Điện tử 
(Điện Năng)    

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II   

34 Võ Hùng Phi SCL41516HCM 30/09/1980 051080000448 
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa & Cung cấp 
điện 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00109629 

35 Võ Quang Hậu SCL41380BDG 03/02/1980 074080001650 Kỹ sư Điện - Điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00215328 

36 Bồ Thanh Giang SCL41387BDG 08/04/1995 074095008107 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00215329 

37 Lê Phát Trung SCL41398BDG 25/11/1988 074088000300 
Kỹ sư Điện Công 

nghiệp 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00088938 

38 Nguyễn Văn Nam SCL41402BDG 15/05/1976 045076001148 

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử. 
Chuyên ngành Hệ 

thống điện 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00215330 

39 Hoàng Văn Hiền SCL41410BRV 30/12/1984 037084001901 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00215331 
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40 Châu Minh Thư SCL41337HCM 26/01/1981 087081008931 
Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường 
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II SCL-00096609 

41 Trần Mạnh Hà SCL41340HCM 22/08/1980 091080001384 

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Dân dụng & Công 
nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

II SCL-00096606 

 


